
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N19DLK3,4

TÊN MÔN: CẦU LÔNG CĂN BẢN Tín chỉ: 1
MÃ MÔN: ES226 Học kì: 4

Ngày thi: 26/03/2015 Lần thi: 1

A SỐ CHỮ

10% 30% 60% 100%

1

1 1913711406 Phan Lê Việt Anh N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

2 1913711408 Hồ Văn Anh N19DLK3 1 6 6.0 5.0 4.9 Bäún pháøy Chên

3 1913711413 Võ Đức Hoài Bảo N19DLK3 1 5 5.0 HP 0.0 Khäng HP

4 1913711414 Phạm Thanh Chi N19DLK3 1 5 5.0 5.0 4.6 Bäún pháøy Saïu

5 1912711415 Trần Thị Quỳnh Chi N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

6 1912711416 Thân Thị Thảo Chi N19DLK3 10 5 5.0 5.0 5.5 Nàm pháøy Nàm

7 1813719051 Lê Đình Đẩu N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

8 1913711421 Trương Đình Đông N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

9 1913711423 Phạm Minh Đức N19DLK3 4 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

10 1913711428 Trần Hữu Duy N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

11 1912711431 Trần Thị Hà Giang N19DLK3 7 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

12 1912711432 Nguyễn Thị Trường Giang N19DLK3 4 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

13 1912711435 Trần Thu Hà N19DLK3 1 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

14 1913711437 Phùng Ngọc Hậu N19DLK3 1 5 5.0 5.0 4.6 Bäún pháøy Saïu

15 1913711440 Trương Diên Bảo Hiếu N19DLK3 7 5 5.0 5.0 5.2 Nàm pháøy Hai

16 1913711444 Nguyễn Lê Hưng N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

17 1912711446 Trần Nữ Hoàng Hường N19DLK3 10 6 6.0 5.0 5.8 Nàm pháøy Taïm

18 1913711453 Võ Hưng Toàn Khoa N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

19 1813719119 Nguyễn Xuân Sơn Lâm N19DLK3 10 6 6.0 6.0 6.4 Saïu pháøy Bäún

20 1913711457 Trịnh Xuân Long N19DLK3 7 8 8.0 6.0 6.7 Saïu pháøy Baíy

21 1913711458 Nguyễn Nho Luân N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

22 1913711459 Đỗ Phú Lượng N19DLK3 4 5 5.0 5.0 4.9 Bäún pháøy Chên

23 1913711464 Lữ Ngọc Nam N19DLK3 4 5 5.0 8.0 6.7 Saïu pháøy Baíy

24 1912711466 Hồ Thị Nga N19DLK3 4 5 5.0 6.0 5.5 Nàm pháøy Nàm

25 1912711470 Nguyễn Thị Ngọc N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

26 1912711401 Nguyễn Thị Phương Ngọc N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

27 1912711474 Phạm Thị Thúy Nguyên N19DLK3 4 6 6.0 5.0 5.2 Nàm pháøy Hai

28 1912711473 Trần Thảo Nguyên N19DLK3 4 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

29 1913711475 Hoa Trung Nguyên N19DLK3 1 5 5.0 5.0 4.6 Bäún pháøy Saïu

30 1913711478 Bùi Anh Nhân N19DLK3 4 5 5.0 5.0 4.9 Bäún pháøy Chên

31 1912711481 Huỳnh Thị Yến Nhi N19DLK3 4 5 5.0 6.0 5.5 Nàm pháøy Nàm

32 1813719186 Lê Hồng Phúc N19DLK3 7 5 5.0 8.0 7.0 Baíy

33 1912711646 Đỗ Thị Hồng Phúc N19DLK3 1 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

34 1913711487 Phạm Đức Phước N19DLK3 1 5 5.0 5.0 4.6 Bäún pháøy Saïu

35 1913711492 Phan Ngọc Quý N19DLK3 10 5 5.0 6.0 6.1 Saïu pháøy Mäüt

36 1912711494 Nguyễn Hữu Anh Quyên N19DLK3 1 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

37 1912711495 Hồ Lê Thục Quyên N19DLK3 4 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

38 1913711499 Võ Quang Thái N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

39 1913711500 Nguyễn Văn Hoàng Thắng N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP
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40 1913711505 Vũ Ngọc Thiện N19DLK3 1 5 5.0 HP 0.0 Khäng HP

41 1913711506 Trần Nguyên Thịnh N19DLK3 1 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

42 1912711508 Hà Thị Thanh Thoa N19DLK3 7 5 5.0 6.0 5.8 Nàm pháøy Taïm

43 1913711509 Nguyễn Tiến Thôi N19DLK3 1 5 5.0 HP 0.0 Khäng HP

44 1912711514 Đỗ Thị Xuân Thươn
g

N19DLK3 4 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

45 1912711519 Quách Huỳnh Thy Thy N19DLK3 1 5 5.0 6.0 5.2 Nàm pháøy Hai

46 1913711522 Đặng Văn Tiến N19DLK3 7 8 8.0 2.0 0.0 Khäng

47 1913711523 Đinh Văn Toàn N19DLK3 4 5 5.0 HP 0.0 Khäng HP

48 1913711531 Lê Công Trung N19DLK3 7 10 10.0 6.0 7.3 Baíy pháøy Ba

49 1913711534 Phạm Bá Uy N19DLK3 4 5 5.0 2.0 0.0 Khäng

50 1912711543 Đoàn Trần Như Ý N19DLK3 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi,

STT SL
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Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2015
LẬP BẢNG KIỂM TRA TRUNG TÂM GDTC-QP PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên nợ 72%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 28%
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